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	Tên tác giả và tên sách theo Havard Reference Style( Tên tác giả, Năm xuất bản, Tên sách, Nhà XB, Nơi xuất bản)
	số trang
	nội dung
	Mã số

	1
	Eric Fikhtelius, 2002, 10 Bí quyết kỹ năng nghề báo, NXB lao động 
	235
	1. Say mê công việc 

2. Thông báo về vấn đề quan trọng 

3. Làm việc một cách có kế hoạch

4. Hãy nói cụ thể 

5. Chuẩn bị lắng nghe

6. Đừng cản trở các sự kiện phát triển 

7. Giữ gìn văn hoá ngôn ngữ 

8. Tạo các giả thuyết mới

9. Trung lập và khách quan với thực tiễn

10. Bư3ớc cùng thời đại 
	V1

	2
	Minh Châu,2005,100 sách lược đàm phán 

,NXB Thanh Hoá
	325
	Đàm phán là một môn nghệ thuật, có kỹ xảo và sách lược hoàn chỉnh. Người xem đàm phán là một môn nghệ thuật đồng thời nắm vững được kỹ xảo đàm phán thường thành công hơn người ít quan tâm đàm phán. 

Sách "100 Sách Lược Đàm Phán" đề cập đến những vấn đề nảy sinh trong đàm phán và sách lược ứng phó. Đưa ra những dẫn chứng cổ kim rất sinh động về đàm phán; đặc biệt phần 2, trình bày một số câu chuyện về sách lược đàm phán và một số nhân vật tài hoa trong lịch sử ngoại giao thế giới.
	V2

	3
	Nhất Ly,1001 cách giữ chân khách hàng, Văn hoá thông tin 
	432
	Như chúng ta biết hiện nay hàng hoá trên thị trường không thiếu mà chỉ lo bán hàng hoá đó bằng cách nào? “1.001 cách giữ chân khách hàng” giúp chúng ta những bài học thật bổ ích để khách hàng luôn và  sẽ đến với ta. Đến với cuốn sách bạn sẽ thấy ở đó là môi trường kinh doanh phong phú với nhiều chủng loại mặt hàng cùng nhiều chiêu để chiếm lĩnh thị trường mà mỗi nhà doanh nghiệp khi bước chân vào con đường kinh doanh không thể không biết đến như: phải biết gây ấn tượng tốt với khách hàng ngay lần gặp đầu tiên, lấy khách hàng là đối tượng chính trong công tác nghiệp vụ, chọn dùng thủ pháp khuyến mại để kích thích tiêu thụ… Đọc cuốn sách chắc chắn bạn sẽ có một cái nhìn toàn diện hơn việc kinh doanh của mình. Nhà sách Hương Thuỷ là nơi độc quyền cuốn sách này rất mong đem đến cho bạn sự hài lòng nhất.
	V3

	4
	Al Ries,2005,22 điều luật xây dựng thương hiệu, NXB thống kê
	218
	Cuốn sách giới thiệu các nội dung: 
1. Luật bành trướng 
2. Luật thu gọn 
3. Luật quảng bá 
4. Luật quảng cáo 
5. Luật ngôn từ 
6. Luật tín nhiệm 
7. Luật chất lượng 
8. Luật chủng loại 
9. Luật danh xưng 
10. Luật nới rộng 
11. Luật phường hội 
12. Luật bao quát 
13. Luật công ty 
14. Luật thương hiệu phụ 
15. Luật anh em 
16. Luật kiểu dáng 
17. Luật màu sắc 
18. Luật biên giới 
19. Luật kiên định 
20. Luật thay đổi 
21. Luật tử vong 
22. Luật độc đáo
	V4

	
	
	
	
	V5

	6
	Bảo Khánh, 2005, Bài học thành công và thất bại, lao động xã hội 
	270
	  Bài mở đầu: Lý do thành công và thất bại của một doanh nghiệp. 

  Chương 1: Vì sao doanh nghiệp thất bại. 

  Chương 2: Bài học từ sự thất bại của các doanh nghiệp trên thế giới. 

  Chương 3: Tránh rủi ro trong kinh doanh. 
	V6

	7
	David Jobber, 2002, bán hàng và quản trị bán hàng ,thông kê
	678
	Trong các doanh nghiệp kinh doanh hay các tổ chức sản xuất thì việc tiêu thụ sản phẩm là một vấn đề hết sức quan trọng. Tuy vậy, tài liệu và giáo trình cho bộ  môn này vẫn chưa dồi dào lắm ngay cả tại các trường đại học ở nước ngoài. Vì vậy để giúp các bạn sinh viên và bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo, Nhà xuất bản Thống kê đã cho xuất bản cuốn sách Bán Hàng Và Quản Trị Bán Hàng. Nội dung sách kết hợp lý thuyết ứng dụng và những thực tế của chức năng bán hàng một cách mạch lạc và dễ hiểu được nêu trong 4 phần sau: 

  Phần 1: Viễn ảnh bán hàng

  Phần 2: Kỹ thuật bán hàng

  Phần 3: Môi trường bán hàng

  Phần 4: Quản lý mại vụ
	V7

	8
	TS. Đinh Thị Thuý Hằng,12/2008,Báo chí thế giới xu hướng phát triển, Thông tấn 
	167
	Xu hướng toàn cầu hóa diễn ra trên thế giới đã và đang tác  động to lớn vào sự phát triển của ngành truyền thông nói chung và báo chí nói riêng. Các nguồn thông tin đa dạng, phong phú thỏa mãn các nhu cầu thông tin trong xã hội, đòi hỏi phải có một cách tiếp cận hợp lý để hình thành dư luận xã hội tích cực phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi quốc gia. 

Nhà xuất bản Thông Tấn trân trọng giới thiệu cuốn sách “Báo chí thế giới & Xu hướng phát triển” với mong muốn giới thiệu những lý luận, khái niệm, phạm trù và hoạt động báo chí thế giới đang được phổ biến tại các trường đại học trên thế giới và trong giới nghiên cứu báo chí. Đây là một vấn đề hết sức cần thiết trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay đối với các cơ sở nghiên cứu lý luận báo chí ở Việt Nam. 
	V8

	9
	Văn Kỳ-Mạnh Linh-Minh Đứ,Quý I/2005, Bí quyết chiến thắng trong marketing,Văn hoá thông tin .
	392
	Nội dung gồm 7 Chương: 
Chương 1: Hiểu tâm lý khách hàng, nắm bắt chính xác nhu cầu của khách. 
Chương 2: Tích cực phát triển khách hàng mới, nỗ lực thu hút và giữ khách hàng cũ. 
Chương 3: Xây dựng quan điểm lý luận. Kinh doanh chính xác, lựa chọn phương pháp tiêu thụ đặc biệt. 
Chương 4: Coi khách là trung tâm, khách hàng là thượng đế. 
Chương 5: Coi trọng quảng cáo, triệy để tận dụng ưu thế nhnã hiệu. 
Chương 6: Marketing một cách tự tin, bình tĩnh với sự từ chối của khách hàng. 
Chương 7: Nâng cao sức hấp dẫn của bản thân, giữ thái độ lạc quan.
	V9

	10
	Phan Lan,2006, Bí quyết kinh doanh trên mạng,Văn hoá thông tin .
	342
	  Chương 1: Khái niệm về thương mại điện tử. 

  Chương 2: Xây dựng chiến lược kinh doanh trên mạng. 

  Chương 3: Những điều cần biết khi kinh doanh trên mạng.
	V10

	11
	Minh Anh,9/2005,Cẩm nang quản lý tiêu chuẩn dùng người của 500 tập đoàn hàng đầu thế giới, văn hoá thông tin
	352
	Trong môi trường xã  hội năng động hiện nay, các bạn trẻ dường như  đều đã chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết  để bắt đầu bước vào những công việc mới  đầy thử thách nhưng không thiếu thú vị. Tuy nhiên, bên cạnh việc trang bị những kiến thức chuyên môn, việc tìm hiểu về chiến lược tuyển dụng như chính sách sử dụng nhân sự của công ty nơi mình dự định xin việc sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn để đưa ra được quyết định đúng đắn và chiến thắng ở các còng phỏng vấn. 
 
Nhân tài, là yếu tố quan trọng hàng đầu và căn bản của doanh nghiệp. Xét về kinh doanh dù xuất phát từ góc độ nào, nhân tài là điều quan trọng hàng đầu. Sự khác biệt giữa các doanh nghiệp xét về căn bản là sự khác biệt về con người. Vì vậy, lâu nay, nhiều doanh nghiệp lấy việc thu hút nhân tài ưu tú là mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Thế nhưng, có nhân tài chưa đủ, mấu chốt còn là biết dùng người, tức là để cho con người dốc hết tài năng, điều này lại liên quan tới vấn đề hiệu suất dùng người của doanh nghiệp. 
 
Hiện nay, vấn đề hiệu suất dùng người của doanh nghiệp, ngày càng được bộ phận quản lý nguồn nhân lực của các doanh nghiệp coi trọng. Đối với nhân tài, đã sử dụng thì cần phải tín nhiệm đầy đủ, cái gọi là "dùng người thì không nghi ngờ, nghi ngờ thì không dùng" đối với nhân tài cần "tin tưởng mà không nghi ngờ". Chọn chuẩn rồi thì cần tínnhiệm, mạnh dạn sử dụng lãnh đạo cần có thái độ dùng người đúng đắn, có ý thức dùng người tỉnh táo, có lòng tin dùng người kiên định. Cần thận trọng nhìn nhận phản ánh của các mặt, không vì lời đồn đại ác ý của một số ít người mà dao động, không vì một sự bất cần nho nhỏ của cấp dưới mà không tín nhiệm.  
 
Cuốn sách không đơn thuần chỉ mang tính thống kê mà còn là một công trình nghiên cứu về sự liên hệ mật thiết giữa sự tồn tại, phát triển của các tập đoàn kinh tế với chính sách tuyển dụng và sử dụng nhân sự của họ. 
 
Mục Lục: 
Chương 1: Phẩm chất của nhân viên là gốc rễ của tất cả 
Chương 2: Coi trọng cả sự tôn nghiêm của nhân viên và lợi nhuận của doanh nghiệp 
Chương 3: Nhân viên và doanh nghiệp có giá trị quan thống nhất 
Chương 4: Bồi dưỡng chuyên môn và nâng cao giáo dục là cội nguồn tồn tại mãi mãi của doanh nghiệp 
Chương 5: Tin tưởng phái nữ không thua kém phái nam 
Chương 6: Đề cao kết hợp giữa đa nguyên hoá và nội địa hoá 
Chương 7: Coi trọng giao lưu và xây dựng kênh giao lưu 
Chương 8: Khích lệ đúng cách, thưởng phạt căn cứ, khen ngợi đúng phương pháp 
Chương 9: Dùng người vì tài, hiệu quả trên hết 
Chương 10: Tính nhân đạo trong tiêu chuẩn quản lý người và cách dùng người.
	V11

	12
	Diane Sanchez,2005,Nghệ thuật làm Giàu-chiến lược kinh doanh mới (Hệ thống marketing Duy Nhất để thành công ),Văn hoá thông tin
	442
	Chiến Lược Kinh Doanh Mới là cuốn sách của chuyên gia marketing hàng đầu thế giới STEPHEN E. HEIMAN, được giới marketing thế  giới đánh giá một trong 10 tác phẩm lớn nên  đọc. Được ngân hàng công ty đa quốc gia dùng làm giáo trình chỉ định về marketing. 
Năm 1985, cuốn sách ra đời đã làm thay đổi triệt để phương pháp marketing. Nội dung cuốn sách nhấn mạnh đến khái niệm Lưu trình, đồng thời đưa ra quan điểm Marketing là hợp tác. Đây là một phương pháp giúp cho nhân viên kinh doanh đạt hiệu quả cao trong công việc. 
Sách được tác giả miêu tả rất chi tiết, chân thực và nhiều dẫn chứng về các lớp nghiên cứu thảo luận. Người đọc có thể vận dụng những kinh nghiệm marketing của mình vào những lớp nghiên cứu và thảo luận để từ đó rút ra những bài học bổ ích. Cuốn sách mang tính chuyên ngành cao nhưng cách diễn đạt lại làm cho người đọc thấy dễ hiểu. 
Hy vọng cuốn sách sẽ là hành trang dẫn dắt nhiều doanh nghiệp bước tới thành công trong thế kỷ mới.
	V12

	13
	Nguyệt Ánh,2005,Doanh nhân vĩ đại nhất thế giới ,thế giới .
	170
	Nếu ai cũng muốn trở  thành người giàu có thì rất nhiều người sẽ  thất vọng và đau khổ vì không phải lúc nào cũng đạt được mục đích. Hơn nữa, những người giàu có cũng chưa chắc là những người hạnh phúc. Rất nhiều người, dù không giàu có nhưng lại có một gia đình hạnh phúc, có những người bạn tri kỷ. Họ tìm được sự cân bằng giữa hưởng thụ vật chất và hưởng thụ tinh thần. Họ chính là người hiểu được ý nghĩa của cuộc đời. Cuốn sách Doanh Nhân Vĩ Đại Nhất Thế Giới sẽ giúp bạn hiểu rõ chân lý cuộc sống, giúp bạn điều chỉnh lại cách sống để bạn có thể đi tới thành công chân chính và hạnh phúc đích thực.  
Xin giới thiệu cuốn sách này cùng bạn đọc. 
	V13

	14
	Đỗ Huy Khánh- Đỗ Minh Cương,11/2004,Dự án & kế hoạch kinh doanh :từ ý tưởng đến văn bản hoàn chỉnh, Nxb tổng hợp TP HCM.
	428
	Lập dự án và  kế hoạch kinh doanh là công việc hết sức cần thiết của mọi doanh nghiệp. Trước khi bắt đầu kế  hoạch công việc kinh doanh, doanh nhân cần phải lập một dự án - Kế hoạch kinh doanh để thu hút vốn từ  ngân hàng hoặc các nhà đầu tư và căn cứ vào đó làm chuẩn mực để điều hành và kiểm tra công việc trong suốt quá trình kinh doanh ngắn hạn hay dài hạn cũng rất cần thiết và quan trọng, nhắm hướng việc kinh doanh đi đến thành công. 
Cuốn sách Dự Án Và Kế Hoạch Kinh Doanh - Từ Ý Tưởng Đến Văn Bản Hoàn Chỉnh giới thiệu nội dung: 
Phần I: Dự Án Kinh Doanh Và Môi Trường Của Nó. 
Chương 1: Khái quát về dự án kinh doanh. 
Chương 2: Tại sao chúng ta lại cần lập một dự án kinh doanh. 
Chương 3: Dự án và kế hoạch kinh doanh thành công và nguyên tắc của độc giả mục tiêu. 
Chương 4: Tài chính - Vấn đề cơ bản của dự án kinh doanh. 
Phần II: Cách Viết Dự Án Kinh Doanh. 
Chương 5: Tóm tắt chính yếu, tuyên bố sứ mệnh và chiến lược của dự án. 
Chương 6: Doanh nhân và đội ngũ quản lý. 
Chương 7: Tiếp thị và bán hàng. 
Chương 8: Các hoạt động sản xuất, thiết bị và nghiên cứu. 
Chương 9: Những xem xét riêng cho loại kinh doanh dịch vụ. 
Chương 10: Phân tích điểm hòa vốn. 
Chương 11: Các kế hoạch dự phòng. 
Phần III: Những Dự Kiến Tài Chính. 
Chương 13: Cách làm các dự kiến tài chính cho dự án - Kế hoạch kinh doanh.
	V14

	15
	Nguyễn Dương, 2006, Nâng cao khả  năng quản lý của bạn -Hạn chế rủi ro trong kinh doanh, Giao thông vận tải 
	166
	  Chương I: Phần Mở Đầu. 

  Chương II: Nguyên Nhân Khách Quan. 

  Chương III: Nguyên Nhân Nội Tại. 
	V15

	16
	Quốc Hùng,2005,Học làm giám đốc,Văn hoá-thông tin 
	224
	Giám đốc kinh doanh là gì? Làm thế nào để làm được Giám  đốc kinh doanh? Trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi, vui buồn ra sao? Chúng ta biết rằng GĐKD đóng vai trò hết sức quan trọng trong một doanh nghiệp, nó vừa có tính thách thức đồng thời cũng có tính cạnh tranh. Nhưng tác giả của cuốn sách này cho chúng ta biết GĐKD thực sự nên như thế nào: Trong một doanh nghiệp, vai trò thích hợp nhất của một vị GĐKD là: "Vừa đóng vai chính, vừa đóng vai phụ", song phải luôn phối hợp tốt hai nhân tố này. 
Thông qua cách so sánh vừa giản dị nhưng thích hợp trong cuốn sách này, dưới sự sắp xếp tinh tế của tác giả, chúng ta thực sự đã đi sâu vào thế giới nội tâm của một vị GĐKD ưu việt, hiểu rõ hơn về quá trình trưởng thành của một vị GĐKD ưu tú. 
Cuốn sách này nhắc đến quan niệm, phương pháp, kỹ năng, sự cố gắng để tạo nên một vị GĐKD trác việt
	V16

	17
	Quốc hội khoá XI Uỷ Ban Đối Ngoại, Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội-Ban Công Tác Lập Pháp,2007, Sầm Sơn, Thanh Hoá
	229
	1. Chương trình hội thảo “ vận động hành lang-thực tiễn pháp luật”

2. Phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Văn Yếu, phó chủ tịch quốc hội, trưởng ban công tác lập pháp.

3. Tổng quan về vận động hành lang 

4. Vận động hành lang là gì? bối cảnh và thực tiễn 

5. Các nhóm lợi ích có tổ chức, vận động hành lang và sự hình thành chính sách của nhà nước 

6. Vận động hành lang của các hiệp hội kinh tế của các nước trên thế giới- thực trạng và xu hướng phát triển tại Việt Nam

7. Vai trò của các tổ chức phi chính phủ-VNGOS trong vận động hành lang 

8. Một số ý kiến nghề vận động hành lang 

9. Các phương thức vận động hành lang tại nghị viện 

10. Bàn về thực chất của vận động hành lang 

11. Vận động hành lang chính sách đối ngoại ở quốc hội Hoa Kỳ

12. Kinh nghiệm vận động hành lang của Trung Quốc trên chính phủ nước Mỹ

13. Tiến trình phát triển khung pháp lý cho vận động hành lang và đăng ký nhà vận động hành lang ở Quebec

14. Vận động chính sách nông nghiệp ở Hà Lan và trên thế giới 


	V17

	18
	Vũ Bội Tuyền,2004,Kỹ Xảo kinh doanh của các công ty Nhật Bản ,Văn hoá thông tin 
	286
	Cuốn sách này giới thiệu gần 80 công ty trong hàng vạn công ty, xí nghiệp  ở Nhật Bản. Những công ty này có điểm chung là có những quyết sách thành công, giỏi kinh doanh, qua đó người đọc có thể hiểu biết thêm về sự phát triển kinh tế của Nhật Bản
	V18

	19
	Jay Conrad Levinson, 2003, Lên một kế hoạch quảng cáo, NXB Trẻ, Tphcm
	279
	Trong cuốn sách này Jay Conrad Levinson đã chỉ ra cho độc giả thấy được mục tiêu của một quảng cáo. Không những thế ông còn giúp cho những ai chưa từng nghĩ đến việc quảng cáo nhận ra là quảng cáo có thể phù hợp với mọi hình thức cũng như tầm mức kinh doanh 
	V19

	20
	Jay Conrad Levinson, 2003, Lên một kế hoạch tiếp thị, NXB trẻ,tphcm
	194
	1. 99 vũ khí cho cuộc tiến công 

2. Tính cách của một tiếp thị “Che” thành công 

3. Bảy tín điều chiến thắng

4. Từ một nghệ thuật đến một khoa học 

5. Tại sao phải phát động một cuộc tiến công 

6. Huấn luyện cơ bản cho “Che”

7. 10 chiến thuật để suy xét

8. Đạt sự hỗ trợ hiệu quả từ phương tiện truyền thông

9. Tiếp thị trực tiếp, phong cách “Che”

10. Người quan trọng nhất

11. Những thần thoại tiếp thị 

12. Nuôi dưỡng cuộc tiến công và những lợi ích 
	V20

	21
	,PGS.TS Trần Minh Đạo ,2006,Marketing,Thống kê
	316
	Để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập vào hệ thống kinh doanh quốc tế và khu vực, các doanh nghiệp Việt Nam không có sự lựa chọn nào khác là phải nâng cao khả năng nhận thức lý thuyết và thực hành marketing vào kinh doanh.  
Cuốn sách "Marketing" giới thiệu những triết lý kinh doanh đã chi phối cách thức doanh nghiệp tham gia vào thị trường, nhằm đánh giá cao vai trò của triết lý kinh doanh theo quan niệm marketing hiện đại và quan niệm marketing đạo đức - xã hội. Từ đó, cuốn sách tập trung làm rõ bí quyết của marketing hiện đại: hiểu biết nhu cầu là điểm cốt lõi và điểm xuất phát của mọi hoạt động marketing. Với kết cấu 10 chương: 

  Chương 1: Marketing trong kinh doanh của doanh nghiệp.

  Chương 2: Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing phục vụ kinh doanh.

  Chương 3: Tác động của môi trường kinh doanh tới hoạt động marketing của doanh ghiệp.

  Chương 4: Hành vi khách hàng và định hướng hoạt động marketing của doang nghiệp.

  Chương 5: Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường.

  Chương 6: Lập kế hoạch chiến lược marketing trong kinh doanh của doanh nghiệp.

  Chương 7: Chiến lược sản phẩm - hàng hóa.

  Chương 8: Chiến lược giá.

  Chương 9: Chiến lược phân phối.

  Chương 10: Chiến lược xúc tiến hỗn hợp.
	V21

	22
	Lê Hồng Quang, 2004, Một ngày thời sự truyền hình, Hội nhà báo Việt Nam,.
	157
	1. Làm việ trong truyền hình

2. Chuẩn bị một bản tin

3. Làm phóng sự

4. Xử lý thông tin

5. Công việc của người dẫn 

6. Lên sóng 


	V22

	23
	Đoàn Văn Tần-Nguyễn Chí Tình,10/2004,Nghệ thuật phỏng vấn các nhà lãnh đạo, thông tấn 
	384
	Cuốn sách bao gồm những bài viết của các chuyên gia nhà nghiên cứu và  các nhà báo, tất cả họ đã thực hiện những cuộc phỏng vấn có chiều sâu và đem ra đối chiếu kinh nghiệm của mình. Họ cho thấy “làm thế  nào để phỏng vấn các nhà lãnh đạo” trong những lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoám đối nội và đối ngoại, làm thế nào để tiếp cận và phỏng vấn các vị bộ trưởng, các quan chức cấp cao, các nghị sĩ hay các vị dân biểu ở địa phương, các chủ doanh nghiệp, các nhà lãnh đạo công đoàn hoặc nguyên thủ của một quốc gia. 

Phỏng vấn các nhà lãnh đạo đòi hỏi một sự tỉnh táo  đặc biệt. Điều này thể hiện ở những bài viết trong cuốn sách.

Cuốn sách đề cập tới những kinh nghiệm nghề nghiệp phong phú, sinh động, được các nhà báo, các nhà nghiên cứu khoa học xã hội nổi tiếng tổng hợp, đối chiếu, khái quát viết nên.

Hi vọng cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn  đã đang và sẽ là nhà báo trong tương lai, cho những ai quan tâm tìm hiểu về nghiệp vụ  báo chí.
	V23

	24
	Nguyễn Văn Hà ,2006,Nghệ thuât quảng cáo, Lao động xã hội
	155
	  Chương 1: Quảng cáo - phương tiện phổ biến thông tin chủ yếu trong thương mại 

  Chương 2: Kế hoạch hóa chiến dịch quảng cáo 

  Chương 3: Các phương tiện thông tin và các vật mang quảng cáo 

  Chương 4: Kiểm tra hiệu quả quảng cáo 

  Chương 5: Các hình thức truyền thông tin thương mại khác
	V24

	25
	 Song kim,Nghệ  thuật tiếp thị sản phẩm,thế giới
	362
	Cuốn sách này thu thập những ví dụ thực tế, sinh động để phân tích nghiên cứu phương pháp tiếp thị hiện đại v.v… Sách sẽ là cẩm nang của những người muốn trở thành tiếp thị viên vĩ đại và cho ai muốn nghiên cứu về nghệ thuật khá mới mẻ này 
	V25

	26
	Tiến sỹ Mai xuân Huy, Ngôn ngữ  quảng cáo-Dưới ánh sàng của lý thuyết giao tiếp, khoa học xã hội và nhân văn 
	312
	Chương1:Quảng cáo dưới ánh sáng của lý thuyết giao tiếp

Chương2:Hành vi ngôn ngữ trong diễn ngôn quảng cáo 

Chương3:Cấu trúc hội thoại trong diễn ngôn quảng cáo 

Chương4:Lập luận trong diễn ngôn quảng cáo 
	V26

	27
	Thu thuỷ, 2005,Những chiến lược marketing hiệu quả  kỳ diệu,lao động xã hội .
	364
	Phần 1: Marketing - phương pháp, bài học và  kinh nghiệm. 
Phần 2: Những chiến lược Marketing hiệu quả kỳ diệu. 
Phần 3: Marketing - hiệu quả ngược
	V27

	28
	 Spencer Johnson,2005,Những Quyết  định thay đổi Cuộc sống,tổng hợp Tp Hồ Chí Minh 
	192
	Những quyết định thay đổi cuộc sống của tác giả Spencer Johnson, được thời báo New York Times bình chọn là một trong những sách bán chạy nhất nước Mỹ, là câu chuyện kể về hành trình của một chàng trai đi tìm bí quyết của thành công và hạnh phúc từ những quyết định của mình. Chàng trai tham gia vào chuyến thám hiểm để trải nghiệm và học hỏi cách giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả nhất...
	V28

	29
	 Frank Jefkins-biên dịch :Nguyễn Thị Phương Anh   và Ngô Anh Thy ,3/2004,Phá  vỡ bí ẩn PR,NXB trẻ 
	185
	Sách giải  đáp và cung cấp kiến thức tổng quát và  cơ bản, cả các kiến thức có  tính chuyên môn và mở  rộng: "dành cho doanh nhân, nhân viên giao tế  và sinh viên cần trang bị  cho nghề nghiệp tương lai"
	V29

	30
	 TS Đinh Thị Thuý Hằng, 2008, PR lý  luận và ứng dụng,lao động xã hội 
	368
	Bao quát toàn bộ các ứng dụng của PR, cuốn sách vẽ  ra bản sơ đồ chiến lược giúp nhà  hoạt động PR phân tích, nắm bắt và  giải quyết các vấn đề cốt lõi của lĩnh vực  này, như các kỹ năng tác nghiệp cụ thể, các chiến lược quản lý khủng hoảng, quá trình và phương pháp xây dựng các mối quan hệ với công chúng, các vấn đề pháp luật có liên quan, v.v… Trên cơ sở đó, nhà hoạt động PR sẽ tìm ra phương pháp lập kế hoạch mang tính chiến lược nhằm nghiên cứu, xác lập đối tượng công chúng và trên cơ sở đó thay đổi thái độ của họ để đạt được các mục tiêu của tổ chức. 

Cuốn sách là  cẩm nang cần thiết cho tất cả  những ai quan tâm đến chuyên ngành mới mẻ  và hết sức lý thú  này
	V30

	31
	Bộ sách quản trị Marketing, 2006, Quan hệ công chúng:Biến công chúng thành “Fan” của doanh nghiệp, NXB Trẻ,Tphcm
	125
	PhầnA:Quan hệ công chúng là gì?

· Dẫn nhập

· Các khái niệm

· Lợi ích của quan hệ công chúng

· Quan hệ công chúng và Marketing

· Quan hệ công chúng và quảng cáo 

· Vai trò của người quản lý đối với hoạt động quan hệ công chúng 

· Tóm tắt 

· Suy ngẫm

PhầnB:Làm thế nào để tác động đến nhận thức của công chúng

· Dẫn nhập

· Bản chất của quan hệ công chúng 

· Chương trình quan hệ công chúng

· Các kênh thông tin

· Tìm kiếm các cơ hội thực hiện hoạt động quan hệ công chúng 

· Tóm tắt 

· Suy ngẫm 

PhầnC: Áp dụng hoạt động quan hệ công chúng vào doanh nghiệp

· Dẫn nhập

· Thu hút và duy trì mối quan hệ với khách hàng 

· Cải thiện quan hệ với nhân viên 

· Xây dựng quan hệ tốt đẹp với cộng đồng 

· Xử lý khủng hoảng 

· Tự làm hay thuê dịch vụ?

· Phẩm chất kỹ năng của người quản lý hoạt động quan hệ công chúng 

· Tóm tắt 

· Suy ngẫm
	V31

	32
	 HVBC&TT(chủ yếu khoa QHCC-QC),2007,Quan hệ  công chúng: Lý luận và  thực tiễn,chính trị quốc gia 
	378
	Cuốn sách tập hợp các bài viết, bài tham luận trong Hội thảo do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức cuối năm 2006, là nguồn thông tin hữu ích đối với những bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực đang còn rất mới mẻ và có khả năng phát triển mạnh trong tương lai này. Trong cuốn sách, mặc dù có nhiều khái niệm còn chưa thống nhất, nhưng Nhà xuất bản vẫn giữ nguyên ý kiến của các tác giả để thuận tiện cho bạn đọc trong việc nghiện cứu, tham khảo.
	V32

	33
	Nguyễn Nam Trung, 2006, Quảng cáo sáng tạo, Das&Stormeye
	45
	A-Các hiểu biết về quảng cáo 

1. Quảng cáo tại Việt Nam ngày nay  

2. Định nghĩa lại quảng cáo 

3. Các loại công ty thực hiện quảng cáo

4. Lịch sử phát triển của ngành quảng cáo thế giới

5. Các kỹ thuật quảng cáo thông dụng 

B-Quảng cáo sáng tạo 

1. Sự tác động của thông tin tới bộ não con người

2. Quảng cáo sáng tạo là gì?

3. Hiệu quả của quảng cáo sáng tạo 

C-Chiến lược sáng tạo 

1. Quy trình sáng tạo 

2. Chiến lược sáng tạo ý tưởng 

3. Bản yêu cầu sáng tạo 

4. Quy tắc smile đánh giá một ý tưởng quảng cáo
	V33

	34
	 Al Ries & Laura Ries,10/2005,Quảng cáo thoái vị và PR lên ngôi,NXB Trẻ
	340
	Cuốn sách Quảng Cáo Thoái Vị & PR Lên Ngôi gồm 5 phần: 
Phần một: Sự thoái vị của quảng cáo. 
Phần hai: Sự lên ngôi của PR. 
Phần ba: Một vai trò mới cho quảng cáo. 
Phần bốn: Sự khác nhau giữa quảng cáo và PR. 
Phần năm: Tái bút
	V34

	35
	Al Ries & Laura Ries,03/2006, Quy luật vàng trong xây dựng nhãn hiệu trên Internet,NXB Tri Thức 
	200
	Cũng như  bất kỳ ngành công nghiệp cao cấp nào khác, Internet đã thu hút hàng triệu người tham gia cuộc chơi... Và  hầu hết đều thất bại.  
 
Nếu công ty của anh muốn trở thành một người chơi mạnh trên Internt, anh cần nghiên cứu cả Internet và các quy luật xây dựng nhãn hiệu.  
 
Ngoài ra, có một số tình huống đặc biệt của Internet tạo ra những vấn đề đặc biệt cho việc xây dựng nhãn hiệu. Đó là lý do tại sao có sự ra đời của cuốn 11 Quy luật vàng trong xây dựng nhãn hiệu trên Internet.
	V35

	36
	 Viện nghiên cứu và ĐT về quản lý ,2005,R&D Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới,lao động xã hội 
	454
	Với nội dung thể hiện đơn giản, dễ  hiểu cùng nhiều ví dụ  cụ thể từ hoạt  động thực tiễn của các doanh nghiệp nổi tiếng thế  giới, cuốn sách tập trung phục vụ nhu cầu tìm hiểu và áp dụng kiến thức R&D vào thực tiễn quản lý của các doanh nhân, giám đốc, các cấp quản lý, xưởng trưởng, đốc công...
	V36

	37
	Khoa QHCC -  QC, Môn Lý thuyết Truyền thông
	 
	  Chương I: Quan niệm chung về truyền thông 

  Chương II: Thế  nào là truyền thông và truyền thông đại chúng

  Chương III: Truyền thông và truyền thông đại chúng

  Chương IV: Truyền thông và những vai trò của PR

  Chương V: Truyền thông: Lý thuyết và thực tiễn

  Chương VI: Nghệ  thuật phát biểu miệng trong lịch sử truyền thông  
	 V37

	38
	 Thu thuỷ -Mạnh Linh –Minh Đức ,03/2005,Thành công nhờ  thương hiệu,NXB văn hoá thông tin 
	292
	Thực chất của cuốn sách Thành Công Nhờ  Thương Hiệu - Sức Mạnh Trọng Tâm Trong Cạnh Tranh Của Doanh Nghiệp là tổng hợp các vụ  án về thương hiệu của nhiều nước khác nhau từ  cổ tới kim được thu thập lại. Đồng thời, bên cạnh một dẫn chứng cụ thể là những lời bình sâu sắc, cũng như những kinh nghiệm thực tế rút ra từ các bài học thành công hay thất bại của thương hiệu, giúp người đọc hiểu biết thêm về tầm quan trọng của thương hiệu, cũng như chiến lược và những vấn đề có liên quan.
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	James O loughin,3/2005,Thuật quản lý  vốn và lãnh đạo nhân viên của Warren Buffett,văn hoá thông tin 
	308
	- Chương 1: Sự  thực về Warren Buffett 
Phần 1: Lãnh đạo nhân viên 
- Chương 2: Công ty Berkshire Hathaway và sức ép không thể né tránh 
- Chương 3: Tài năng lãnh đạo và việc điều động tiền vốn 
- Chương 4: Phát huy tác dụng thu mua các công ty 
- Chương 5: Bảo hiểm: ngân hàng của Buffett 
Phần 2: Nhà kinh doanh vốn lâu dài 
- Chương 6: Người đàn ông luôn hợp thời 
- Chương 7: Phạm vi năng lực 
Phần 3: Làm chủ nhà 
- Chương 8: Hướng dẫn người dùng 
- Chương 9: Phạm vi năng lực hư ảo 
- Chương 10: Tương lai có thể biết trước 
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	 Nguyễn Trần Hiệp, 3/2006,Thương hiệu và sự phát triển của doanh nghiệp,lao động xã hội 
	288
	Chương I : Xây Dựng Thương Hiệu 
+Giá trị của thương hiệu 
+Nhận diện thương hiệu mạnh 
+Xây dựng thương hiệu 
Chương II : Bài Học Kinh Nghiệm Trong Xây Dựng, Phát Triển Thương Hiệu Cùng Doanh Nghiệp 
+Bài học về sự lam dụng thương hiệu 
+Mở rộng sản phẩm 
+Khẳng định thương hiệu mạnh 
+Kỹ xảo xây dựng thương hiệu trực tuyến 
+Lego xây dựng thương hiệu 
+Nghệ thuật phát triển thương hiệu của Red Bull 
+Sống với lời hứa thương hiệu 
+Xây dựng nội dung thương hiệu bằng lý tưởng 
+Kit Kat và bài học về tính đặc trưng thương hiệu 
+Thành công nhờ sự đơn giản 
+Adidas - bản lĩnh của tinh thần bà đỡ 
+Tập trung thị trường địa phương và nội địa 
+Gan lì và bền bỉ 
+ ....................................
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	Jenniffer Scott, Tiếp thị và Phát hành phim, Trung tâm nghiên cứu nghệ thuật và lưu trữ điện ảnh Việt Nam
	316
	1, Vạch chiến lược tiếp thị  

2, Chiếu rạp
3, Thị  trường ngoài rạp
4, Truyền hình
5, Video gia đình
6, Các liên hoan phim và các giải thưởng
7, Chợ  phim và truyền hình
8, Tiếp thị  quốc tế
9, Thiết kế chiến lược tiếp thị “Trên thực tế” trường hợp của BODY WORK
10, Các vật liệu và  dịch vụ
11, Tuyên truyền quảng cáo
12, Các vấn  đề hợp đồng
13, Nguồn tài chính cho tiếp thị
14, Huy động vốn cho sản xuất và  phát hành
15, Điển cứu: những con cóc mía 
16, Điển cứu: đi tìm hạnh phúc
17, Điển cứu: những cô gái da màu xinh đẹp
18, Điển cứu: Vì tình hay vì  tiền
19, Điển cứu: Enstein trẻ tuổi
Một số  thuật ngữ thường gặp
Tài liệu tham khảo
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	42
	Jacques Locquin, Truyền thông đại chúng: Từ Thông tin đến Quảng cáo,thông tấn
	 
	Giới thiệu cho bạn đọc - khách hàng của các phương tiện thông tin đại chúng thế nào là  thông tin báo chí, lộ trình của nó  từ lúc tiềm kiếm những sự  kiện cho đến khi xử lý chúng trên các báo. Mục đích của cuốn sách này còn là để giải thích những vấn đề mà các nhà báo gặp phải khi làm nhiệm vụ, đồng thời nêu bật những nguy cơ đe dọa đối với hoạt động thông tin: đó là Intetnet và sự thao túng của quảng cáo đang lợi dụng các sự kiện thời sự để xúc tiến nền kinh tế tiêu dùng.
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	Lê Xuân tùng, 6/2004,Tổ  chức và quản lý Tiếp thị  - Bán hàng, lao động xã hội 
	530
	- Chương I: Lý  luận khái quát về tiếp thị 
 
- Chương II: Nghiên cứu thị trường; 
 
- Chương III: Chiến lược và chiến thuật tiếp thị bán hàng; 
 
- Chương IV: Sách lược sản phẩm; 
 
- Chương V: Sách lược định giá; 
 
- Chương VI: Sách lược phân phối- tiêu thụ; 
 
- Chương VII: Sách lược đẩy mạnh tiêu thụ; 
 
- Chương VIII: Tổ chức và quản lý tiếp thị- bán hàng. 
 
Cuốn sách không những là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các nhà quản trị trong doanh nghiệp mà còn rất cần thiết đối với mỗi nhân viên bán hàng trong quá trình tác nghiệp.
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	 Trần Hữu Quang, 3/2006, Xã  hội học báo chí,NXB trẻ 
	508
	Sách tập trung trình bày về xã hội học truyền thông đại chúng nhưng chú trọng nhiều hơn tới lĩnh vực báo in. Trong đó, nội dung bao gồm cách tiếp cận xã  hội học đối với các quá  trình truyền thông, đối với nghề  làm báo và hoạt động của nhà báo, những quan điểm và những phương pháp phân tích xã hội học về công chúng truyền thông và nội dung truyền thông, cũng như về các tác động xã hội của truyền thông đại chúng. 
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	 PGS-TS Nguyễn văn Dững,2006,Truyền thông lý thuyết và kỹ  năng cơ bản,lý luận chính trị 
	300
	Hầu hết thời gian làm việc của nhà báo là  giao tiếp và giao tiếp với các nhân vật, các nhóm xã hội khác nhau, trong những hoàn cảnh, tình huống không lặp lại. Bạn đã thật sự  tự tin trong giao tiếp hằng ngày và trong giao tiếp nghề nghiệp? Bạn đã tự tin khi thuyết phục, vận động mọi người để giải quyết một công việc nào đó? Làm thế nào để hoà nhập nhanh vào các nhóm đối tượng? Làm thế nào để giải quyết vấn đề quan trọng thông qua truyền thông? Thế nào là vận động hành lang và cách thức tiến hành?... 

Và  nhiều câu hỏi khác nữa sẽ  được trả lời trực tiếp hay gián tiếp trong cuốn sách.
 
	V46

	47
	 Vũ Quang Hào,2007,Ngôn ngữ  báo chí, Đh quốc gia Hà Nội.
	327
	Không thể cẩu thả ngôn ngữ ở các ngành truyền thông được. Ngôn ngữ ở đây phải chuyển được tin tức, ý kiến và tư tưởng tới quần chúng càng hữu hiệu càng tốt. Cũng không thể hạ giá văn phạm. Trình độ văn phạm của báo chí ít ra cũng phải cao bằng trình độ của những độc giả hoặc khán thính giả có học thức, nếu không báo chí mất ngay sự kính trọng của quần chúng... sự chuẩn xác của ngôn ngữ làm sắc bén thêm ý nghĩa của sự kiện. Vì thế sự kiện và chuẩn xác phải luôn luôn đi đôi với nhau.
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	Tài liệu đọc môn học Nhập môn Báo chí, Khoa QHCC – QC, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
	 
	Phần I: - Tổng quan báo chí 

· Vai trò, chức năng của báo chí
· Đặc điểm của nghề làm báo
Phần II: Quan hệ  giữa báo chí và quan hệ  công chúng(PR)            
Phần III: - Các loại hình báo chí 
· Báo in
· Tạp chí(magazines, journals)
· Truyền hình
· Phát thanh
· Báo điện tử
· Báo ảnh
Phần IV: Sáng tạo tác phẩm báo chí
Phần V: - Cơ  quan báo chí
· Tổ chức tòa soạn – Quy trình sản xuất và phát hành
Phần VI : Luật và  đạo đức báo chí 
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	Fraser P.Seitel, 2001, Hoạt động quan hệ công chúng, Pearson Education Australia, Upper Saddle River, New Jersey 07458
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	PHẦN I:Sự phát triển 
PHẦN II:Chuẩn bị /chu trình hoạt động  

PHẦN III:Công chúng
PHẦN V:Tương lai 

PHẦN IV:Kỹ năng triển khai 
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